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1 CÐ-02651 Nguyễn Thị Thúy An 1/17/2003 1 Tin học ứng dụng

2 CÐ-00874 Lê Hoàng Ân 4/2/2003 0 Tin học ứng dụng

3 CÐ-00577 Phan Nguyễn Anh 22/11/2003 0 Tin học ứng dụng

4 CÐ-02489 Nguyễn Tô Khánh Băng 9/20/2003 1 Tin học ứng dụng

5 CÐ-02495 Trần Gia Bảo 2/4/2003 0 Tin học ứng dụng

6 CÐ-02558 Trần Quốc Bảo 7/2/2003 0 Tin học ứng dụng

7 CÐ-00643 Nguyễn Hải Bình 4/8/2003 0 Tin học ứng dụng

8 CÐ-02645 Hồ Khánh Châu 9/3/2003 0 Tin học ứng dụng

9 CÐ-02652 Nguyễn Hữu Danh 6/7/2003 0 Tin học ứng dụng

10 CÐ-02492 Nguyễn Bảo Hồng Đào 11/24/2003 1 Tin học ứng dụng

11 CÐ-02479 Nguyễn Võ Hiếu Đức 10/27/2003 0 Tin học ứng dụng

12 CÐ-00423 Lương Hữu Duy 31/07/2003 0 Tin học ứng dụng

13 CÐ-00716 Phạm Anh Duy 2/9/2003 0 Tin học ứng dụng

14 CÐ-00810 Phạm Thị Kim Duyên 13/05/2003 0 Tin học ứng dụng

15 CÐ-00381 Lý Thị Hồng Gấm 19/09/2003 1 Tin học ứng dụng

16 CÐ-02650 Nguyễn Thị Kiều Giang 12/16/2003 1 Tin học ứng dụng

17 CÐ-00433 Thân Thị Bích Hằng 21/01/2003 1 Tin học ứng dụng

18 CÐ-02493 Lâm Đặng Nhựt Hào 3/25/2003 0 Tin học ứng dụng

19 CÐ-00327 Phạm Chí Hiếu 25/08/2003 0 Tin học ứng dụng

20 CÐ-00396 Nguyễn Thị Phương Hoa 12/11/2003 1 Tin học ứng dụng

21 CÐ-00455 Lê Như Huệ 11/5/2002 1 Tin học ứng dụng

22 CÐ-02646 Nguyễn Mạnh Hùng 1/1/2003 0 Tin học ứng dụng

23 CÐ-02490 Trần Minh Kha 1/4/2003 0 Tin học ứng dụng

24 CÐ-00283 Lê Thị Mỹ Khuyến 20/05/2003 1 Tin học ứng dụng

25 CÐ-00683 Trương Tấn Kiệt 7/12/2003 0 Tin học ứng dụng

26 CÐ-02570 Trang Thanh Lan 9/17/2003 1 Tin học ứng dụng

27 CÐ-00346 Nguyễn Tấn Lộc 23/10/1997 0 Tin học ứng dụng

28 CÐ-02649 Cao Văn Thành Lợi 6/21/2003 0 Tin học ứng dụng

29 CÐ-02488 Hồ Nguyễn Kim Long 5/18/2003 0 Tin học ứng dụng

30 CÐ-02484 Nguyễn Châu Long 2/14/2003 0 Tin học ứng dụng

31 CÐ-00502 Lê Minh Mẫn 19/12/2003 0 Tin học ứng dụng

32 CÐ-02496 Thái Thị Thoại Mỹ 12/15/2003 1 Tin học ứng dụng

33 CÐ-02483 Đoàn Hoài Nam 11/3/2003 0 Tin học ứng dụng

34 CÐ-02491 Nguyễn Hữu Nam 8/1/2003 0 Tin học ứng dụng

35 CÐ-02481 Trần Đại Nam 1/1/2003 0 Tin học ứng dụng

36 CÐ-00896 Nguyễn Trọng Nghĩa 29/07/2003 0 Tin học ứng dụng

37 CÐ-02486 Phạm Như Ngọc 12/4/2003 1 Tin học ứng dụng

38 CÐ-00382 Nguyễn Quốc Nguyên 14/07/2003 0 Tin học ứng dụng

39 CÐ-00891 Phạm Hoàng Nguyên 1/12/2003 0 Tin học ứng dụng

40 CÐ-00376 Lê Thị Ánh Nguyệt 3/7/2003 1 Tin học ứng dụng

41 CÐ-02476 Nguyễn Thị Yến Nhi 5/17/2003 1 Tin học ứng dụng

42 CÐ-00364 Nguyễn Thị Quỳnh Như 25/08/2003 1 Tin học ứng dụng

43 CÐ-00869 Nguyễn Thành Phát 23/12/2003 0 Tin học ứng dụng

44 CÐ-00419 Trần Tấn Phát 26/03/2003 0 Tin học ứng dụng

45 CÐ-02474 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 1/1/2003 1 Tin học ứng dụng
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46 CÐ-02480 Nguyễn Ngọc Như Quỳnh 11/29/2003 1 Tin học ứng dụng

47 CÐ-00134 Nguyễn Hữu Sơn 27/07/2003 0 Tin học ứng dụng

48 CÐ-02478 Võ Tấn Tài 1/27/2003 0 Tin học ứng dụng

49 CÐ-02494 Trần Nhật Tân 8/13/2003 0 Tin học ứng dụng

50 CÐ-02568 Võ Nhân Thế 8/1/2003 0 Tin học ứng dụng

51 CÐ-02653 Nguyễn Anh Thư 2/2/2003 1 Tin học ứng dụng

52 CÐ-02473 Nguyễn Thị Anh Thư 8/22/2003 1 Tin học ứng dụng

53 CÐ-02475 Võ Anh Thư 4/2/2003 1 Tin học ứng dụng

54 CÐ-00851 Đặng Hồng Thy 9/1/2003 1 Tin học ứng dụng

55 CÐ-02647 Quách Thị Hạnh Tiên 8/27/2003 1 Tin học ứng dụng

56 CÐ-02554 Lê Thị Kim Tiến 4/1/2003 1 Tin học ứng dụng

57 CÐ-02487 Trần Trọng Tín 10/2/2003 0 Tin học ứng dụng

58 CÐ-00253 Trần Uy Toán 22/72/2003 0 Tin học ứng dụng

59 CÐ-02562 Lê Thị Bích Trâm 3/30/2002 1 Tin học ứng dụng

60 CÐ-02648 Lê Thị Bích Trâm 10/28/2003 1 Tin học ứng dụng

61 CÐ-02477 Phạm Nguyễn Thùy Trang 3/26/2003 1 Tin học ứng dụng

62 CÐ-02482 Lê Thị Tú Trinh 10/10/2003 1 Tin học ứng dụng

63 CÐ-02485 Mai Quốc Trọng 5/13/2003 0 Tin học ứng dụng

64 CÐ-00858 Trần Thanh Tuấn 12/9/2002 0 Tin học ứng dụng

65 CÐ-00605 Huỳnh Thanh Trí Tuệ 2/3/1988 0 Tin học ứng dụng

66 CÐ-00915 Nguyễn Quốc Vương 12/10/2003 0 Tin học ứng dụng


